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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                    YÊN KHÁNH


	MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI 
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm 2024
Bài thi môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút




I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc văn bản sau:
                                                               KHÁT VỌNG

Chuyện kể rằng
Có quả trứng đại bàng
Rơi vào ổ gà đang ấp

Khi nở ra cùng với bầy gà
Đại bàng con ngượng ngùng chiêm chiếp
Nhảy bay loạng choạng sân nhà.

Không ai nói với đại bàng về những chân trời xa
Về những đại ngàn bí mật
Nên nó vẫn hồn nhiên bới đất
Chỉ có khát vọng mơ hồ
Lâu lâu lại cồn cào trong ngực...

Làm sao mà ai biết
Mình đã bắt đầu từ quả trứng nào đây
Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay?...

(Khát vọng, Đặng Hồng Thiệp, Thơ Sông Lam, trang 247, Nxb Hội nhà văn, 2017)

Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Anh/chị hãy nêu cách nhận diện thể thơ của văn bản trên?
Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của hình ảnh “bầy gà” trong văn bản?
Câu 3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:
Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay?
Câu 4. Thông điệp nào nào trong văn bản có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. ( 2,0 điểm)
          Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của anh (chị) về  tình cảm của người con đối với gia đình, quê hương trong đoạn thơ sau:
"Con đi xa vẫn nhớ nao lòng
Khói bếp nồng thơm mái rạ
Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa
        Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa…”

( Khói bếp, chiều ba mươi của Nguyễn Trọng Hoàn, tạp chí văn học tuổi trẻ, số 12,
năm 2019, trang 35)
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I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	 1
(1 điểm)
	Câu 1: 
* Đoạn trích trên được viết theo thể thơ tự do. 
*Cách nhận diện thơ tự do:  thông qua việc đếm số chữ trong một dòng thơ, có thể có dòng nhiều chữ, dòng ít chữ; số chữ trong câu, số câu trong một khổ và số lượng khổ thơ của toàn bài đều không bị giới hạn. Các quy luật về hiệp vần, bằng trắc cũng vô cùng linh hoạt, tùy theo cảm xúc và chủ ý của người viết.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh chỉ trả lời được 1 trong 2  ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời cách nhận diện thể thơ: chưa đầy đủ (0,25 điểm)
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	 2
(1 điểm)
	Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm nổi bật được ý nghĩa của hình ảnh bầy gà:
- Tượng trưng cho hoàn cảnh sống trói buộc, tù túng....
- Cái tầm thường, quẩn quanh, thiển cận, hạn hẹp, kém cỏi, không có khát vọng, ước mơ….
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	3
( 1 điểm)
	- Thí sinh chỉ ra biện pháp tu từ (chọn 01 trong 02 biện pháp) sau: 
+ Ẩn dụ (vỗ cánh tung bay- sự trưởng thành, vượt lên hoàn cảnh, vươn tới tầm cao …)
+ Câu hỏi tu từ: Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay?...
- Tác dụng: 
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm làm cho câu thơ thêm sinh động, giàu sắc thái biểu cảm (thể hiện sự trăn trở, day dứt của tác giả).
+ Thể hiện sự mong chờ và kỳ vọng vào việc không ngừng phát triển bản thân.
+ Khuyến khích con người sống có ước mơ, dám thử thách bản thân, vượt qua giới hạn bản thân để trưởng thành.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời được 01 biện pháp tu từ và nêu 03 tác dụng của biện pháp tu từ như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 biện pháp tu từ và nêu được 01 hoặc 02 tác dụng: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	4
( 1 điểm)
	Đây là một câu hỏi mở, học sinh có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau nhưng cần có sức thuyết phục, không vi phạm những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Thí sinh nêu được một thông điệp có ý nghĩa và giải thích lí do vì sao. Có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau về nội dung các thông điệp, sau đây là một số thông điệp và hướng lí giải:
- Sống trong hoàn cảnh bó buộc, con người có thể trở nên tầm thường, thiển cận, kém cỏi. Vì thế phải biết vượt lên hoàn cảnh để được là chính mình.
- Mỗi người hãy cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân, biết khám phá, phát hiện những năng lực sở trường của bản thân để vươn tới tầm cao.
- Phải có ước mơ, khát vọng, dũng cảm vươn lên để sống một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được 01 thông điệp có ý nghĩa nhất: hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm.
- Học sinh nêu thông điệp nhưng không lí giải hoặc lí giải không thuyết phục: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề hoàn toàn: không cho điểm.
	1,0
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